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TỜ KHAI THÔNG TIN 

(Vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Họ & tên: ………………………………………………………………………  Nam        Nữ 

2. Ngày sinh: ………………………………. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố, Quốc gia): ……………………. 

3. Quốc tịch: ……………………………. Quốc tịch khác (nếu có): ……………………...……………….. 

4. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Điện thoại: …………………………………………. Email: ………………………………………………. 

 Trong vòng 5 năm qua, bạn có sử dụng Số điện thoại hay Email nào khác không? Nếu có, vui lòng cung cấp 

Số điện thoại/ Email đó: 

Điện thoại: …………………………………. Email: ………………………………………………………. 

 Tên trang mạng xã hội hiện tại của bạn (Facebook/ Twitter/ Instagram…): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Số CMND: Ngày cấp: ……………………..…..………. Nơi cấp: ……………………………………….. 

8. Số Hộ chiếu: ……………………………. Ngày cấp: …………………… Ngày hết hạn: ………………. 

Nơi cấp (Tỉnh, thành phố, quốc gia): …………………………………………………………………….. 

Bạn có Hộ chiếu cũ hoặc Hộ chiếu bị mất nào không?  Nếu có, vui lòng cho biết: 

- Số Hộ chiếu cũ hoặc đã bị mất: ………………………………… Nơi cấp hộ chiếu: 

……………………… 

- Giải thích ngắn gọn lý do: ……………………………….………………………………………………….. 

9. Tên cơ quan bạn đang làm việc: ……………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… 

Chức vụ: …………..................…… Ngày tháng năm bắt đầu làm: …………………...…….…………….. 

Mô tả ngắn gọn về công việc: .......................................................................................................................... 

10. Liệt kê các cơ quan bạn từng làm việc trước cơ quan hiện tại: 

(1) Tên cơ quan: ………………………………………………………………………………………………… 

a. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… 

b. Chức vụ: ………………………………… Phòng/ban: ……………………………………………… 

c. Ngày, tháng, năm bắt đầu: ………………… Ngày, tháng, năm kết thúc: ……………………… 
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d. Mô tả ngắn gọn về công việc: ............................................................................................................. 

(2) Tên cơ quan: ………………………………………………………………………………………………… 

a. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..……………… 

b. Chức vụ: ………………………… Phòng/ban: ………………………………………….…………… 

c. Ngày, tháng, năm bắt đầu: …………………… Ngày, tháng, năm kết thúc: ………..…………… 

d. Mô tả ngắn gọn về công việc: ............................................................................................................... 

(3) Tên cơ quan: ………………………………………………………………………………………………… 

a. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….……… 

b. Chức vụ: ……………………… Phòng/ban: …………………………………………………….…… 

c. Ngày, tháng, năm bắt đầu: ………………… Ngày, tháng, năm kết thúc: ……………………… 

d. Mô tả ngắn gọn về công việc: ............................................................................................................... 

11. Liệt kê các trường bạn đã học từ bậc đại học trở lên? Ghi rõ cụ thể: 

(1) Tên trường: ………………………………………………………………............……………………….. 

a. Địa chỉ: ……………………………………………………............………………………….………… 

b. Khóa học (cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ...): ………………………………………………………………… 

c. Ngành học (kinh doanh, ngoại ngữ...): ………………………………………………...................... 

d. Tháng, năm nhập học: ………………………… Tháng, năm kết thúc: …………………………… 

(2) Tên trường: ………………………………………………………………............……………………….. 

a. Địa chỉ: …………………………………………………............……………………………………… 

b. Khóa học (cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ...): ………………………………………………………………… 

c. Ngành học (kinh doanh, ngoại ngữ...): ……………………………………....................................... 

d. Tháng, năm nhập học: ……………………… Tháng, năm kết thúc: ……………………………… 

(3) Tên trường: ………………………………………………………………............……………………….. 

a. Địa chỉ: ……………………………………………………............………………………….………… 

b. Khóa học (cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ...): ………………………………………………………………… 

c. Ngành học (kinh doanh, ngoại ngữ...): ………………………………………………..…................. 

d. Tháng, năm nhập học: ……………………… Tháng, năm kết thúc: ……………………………… 

12. Bạn biết mấy ngoại ngữ và thời gian đã theo học? (Ví dụ: Tiếng Anh – đã học 5 năm) 

.................................................................................................................................................................................. 

II. THÔNG TIN CHUYẾN ĐI: 

13. Nước bạn sẽ đi du lịch: ................................................................................ 

14. Ai sẽ trả tiền cho chuyến du lịch của bạn (Vui lòng ghi rõ): 

- Họ và tên: ............................................................................................................................................ 

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………… 

- Mối quan hệ với bạn: ………………………………………………………………………………..……….. 
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- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..……….… 

- Số điện thoại: ……………………………………… Email: ………………………………………………….. 

15. Có ai trong gia đình đi cùng bạn không? ....................................................................... Nếu có, ghi cụ thể: 

Tên và mối quan hệ của người đi cùng: …………………………………………………………… 

16. Bạn đã ra nước ngoài lần nào chưa? …………………………………... Nếu có, ghi cụ thể: 

Lần 1:  Nước đến: ......……………................. Ngày, tháng, năm đã đến: ……………………………… 

Bao nhiêu ngày? .........................................  Số Visa & loại Visa? ...................................................... 

Lần 2:  Nước đến: .................................................... Ngày, tháng, năm đã đến: …………………..……… 

Bao nhiêu ngày? .......................................... Số Visa & loại Visa? ...................................................... 

Lần 3:  Nước đến: .................................................... Ngày, tháng, năm đã đến: …………………………… 

Bao nhiêu ngày? .......................................... Số Visa & loại Visa? ...................................................... 

Lần 4:  Nước đến: .................................................... Ngày, tháng, năm đã đến: ……………….…………. 

Bao nhiêu ngày? .......................................... Số Visa & loại Visa? ...................................................... 

Lần 5:  Nước đến: .................................................... Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………... 

Bao nhiêu ngày? .......................................... Số Visa & loại Visa? ...................................................... 

17. Bạn đã từng xin Visa nước mà bạn sẽ đi du lịch chưa? ....................................... Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm xin visa: ……………………………………………..…………………………… 

- Số Visa & Loại visa: …………………………………………………………………………………………… 

18. Bạn có từng bị từ chối Visa nước mà bạn sẽ đi du lịch chưa? …………………………… Nếu có, ghi 

cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm nộp hồ sơ và bị từ chối: .................................................................... 

- Loại visa đã xin: .......................................................... 

19. Bạn đã từng bị từ chối khi nhập cảnh hoặc bị lệnh rời khỏi nước bạn sẽ đi du lịch hoặc bất kỳ quốc 

gia nào khác hay không? ……………………………………………… Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm: .............................................................. 

- Giải thích lý do: ................................................................................... 

20. Bạn đã từng bị từ chối Visa nước nào khác chưa? ................................................................. Nếu có, ghi 

cụ thể: 

Lần 1:  Nước bị từ chối Visa: ...................................  khi nào? (ngày, tháng, năm cụ thể):........................ 

Loại Visa đã bị từ chối? .................................................... 

Lý do bị từ chối Visa: .................................................................................................................... 
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Lần 2:  Nước bị từ chối Visa: ...................................  khi nào? (ngày, tháng, năm cụ thể): ......................... 

Loại Visa đã bị từ chối? .................................................... 

Lý do bị từ chối Visa: ............................................................................................................... 

Lần 3:  Nước bị từ chối Visa: ...................................  khi nào? (ngày, tháng, năm cụ thể): ........................ 

Loại Visa đã bị từ chối? .................................................... 

Lý do bị từ chối Visa: ................................................................................................................ 

21. Bạn đã bị mất hoặc bị ăn cắp Visa lần nào chưa?:........................................................ Nếu có, ghi cụ thể: 

- Năm bị mất hoặc bị ăn cắp Visa đó: ...................................................................................... 

- Giải thích ngắn gọn: .............................................................................................................. 

22. Bạn đã từng xin nhập cư vào nước bạn sẽ đi du lịch chưa? ..................................... Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm nộp hồ sơ nhập cư: ...................................................................... 

- Ai là người đã nộp hồ sơ nhập cư thay cho bạn: .................................................................. 

III. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH: 

23. Thông tin của Bố: 

- Họ và tên: ........................................................................................ Ngày sinh: ………………………….. 

- Nghề nghiệp: …………………………………………………….. 

- Điện thoại: …………………………………… Email: …………………………………………………….. 

- Bố của bạn có ở nước ngoài không? (Nếu có: Vui lòng ghi rõ nước đang ở, tình trạng công dân như: định 

cư, hoặc thẻ xanh, hoặc khác):

 ...................................................................................................................................... 

24. Thông tin của Mẹ: 

- Họ và tên: ......................................................................................... Ngày sinh: ………………………. 

- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ......................................................... Email: ……………………………………………… 

- Mẹ của bạn có ở nước ngoài không? (Nếu có: Vui lòng ghi rõ nước đang ở, tình trạng công dân như định 

cư, hoặc thẻ xanh, hoặc khác):

 ...................................................................................................................................... 

25. Thông tin của Vợ/Chồng: 

- Họ và tên: ........................................................................................ Ngày sinh: ………………………….. 

- Nơi sinh (tỉnh/thành phố, quốc gia): ............................................................................................... 

- Nghề nghiệp: …………………………………………………….. 
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- Điện thoại: …………………………………… Email: …………………………………………………….. 

- Vợ/Chồng của bạn có ở nước ngoài không? (Nếu có: Vui lòng ghi rõ nước đang ở, tình trạng công dân 

như: định cư, hoặc thẻ xanh, hoặc 

khác): ........................................................................................................................ 

26. Thông tin các con: (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, nơi công tác) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

27. Thông tin anh, chị, em ruột? (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, mối quan hệ với bạn, tình trạng hôn nhân, 

nghề nghiệp, nơi công tác) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

28. Bạn có người thân đang ở nước mà bạn sẽ đi du lịch không, NGOẠI TRỪ Cha và Mẹ của bạn? (bao 

gồm anh, chị em ruột, chú, bác, cô, dì, ông bà nội, ông bà ngoại và những họ hàng khác…). Nếu có, vui lòng 

ghi rõ: 

a/ Họ và tên: …………………………………………………. Mối quan hệ với bạn: …………………......... 

- Địa chỉ: ……………………………………… 

- Tình trạng công dân: ………………………………………….. 

b/ Họ và tên: …………………………………………………… Mối quan hệ với bạn: …………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

- Tình trạng công dân: ………………………………………….. 

c/ Họ và tên: ……………………………………………………. Mối quan hệ với bạn: ……………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………. 

- Tình trạng công dân: ………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN KHÁC: 
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29. Bạn có lưu ý đặc biệt gì về sức khỏe không? (Ví dụ: bạn bị dị ứng thực phẩm gì? bạn có bệnh tật gì đặc 

biệt?...) 

.................................................................................................................................................................................. 

30. Trong vòng 02 năm qua, bạn có được chẩn đoán mắc bệnh lao không? Nếu có, vui lòng ghi rõ (ngày 

tháng năm được chẩn đoán, đã hoàn thành điều trị vào ngày tháng năm nào...) 

.................................................................................................................................................................................. 

31. Trong vòng 05 năm qua, bạn có tiếp xúc gần với người bị bệnh lao không? Nếu có vui lòng ghi rõ (đã 

khám lao chưa, kết quả dương tính hay âm tính, nếu dương tính đã hoàn thành điều trị vào ngày tháng năm 

nào hay vẫn đang điều trị...) 

.................................................................................................................................................................................. 

32. Bạn có vấn đề gì về sức khỏe có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác, hoặc cần nằm viện điều 

trị không? Nếu có, vui lòng ghi rõ 

.................................................................................................................................................................................. 
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